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1. Thời khóa biểu (TKB) các học phần GDTC 
 - Sinh viên xem Thời khóa biểu (TKB), Lịch GD học kỳ cụ thể dựa trên kết 
quả đăng ký học phần (TKB cá nhân SV) được công bố trên Bảng thông báo Khoa 
GDTC (Nhà thi đấu TDTT, Nhà tập luyện TDTT), website Khoa GDTC 
(https://dpe.ctu.edu.vn/), Phòng Đào tạo (https://daa.ctu.edu.vn/) với các thông tin:  

- Thông tin giảng viên 
- Ngày giảng dạy 
- Ký hiệu nhóm HP 
- Tiết giảng dạy 
- Ký hiệu Học phần (Tên HP) 
- Địa điểm học 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ngày thứ GD 

Ký hiệu nhóm HP 

Chú thích 

Ký hiệu học phần 

Tiết GD 

Địa điểm học 

Thông tin GV 

Thứ, ngày Nhóm HP Tên  HP Tiết GD 



2. Hướng dẫn xem thông tin các lớp – học phần, địa điểm GD, thông tin GV trên 
TKB – Khoa GDTC 
2.1 Tên – ký hiệu học phần 

 
KÝ HIỆU HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN 
BB1 Bóng bàn 1 
BB2 Bóng bàn 2 
BB3 Bóng bàn 3 
CL1 Cầu lông 1 
CL2 Cầu lông 2 
CL3 Cầu lông 3 
Võ 1 Võ Taekwondo 1 
Võ 2 Võ Taekwondo 2 
Võ 3 Võ Taekwondo 3 
ĐK1 Điền kinh 1 
ĐK2 Điền kinh 2 
ĐK3 Điền kinh 3 
BĐ1 Bóng đá 1 
BĐ2 Bóng đá 2 
BĐ3 Bóng đá 3 
BR1 Bóng rổ 1 
BR2 Bóng rổ 2 
BR3 Bóng rổ 3 
TDNĐ1 Thể dục nhịp điệu 1 
TDNĐ2 Thể dục nhịp điệu 2 
TDNĐ3 Thể dục nhịp điệu 3 
BL Bơi lội 
BC1 Bóng chuyền 1 
BC2 Bóng chuyền 2 
BC3 Bóng chuyền 3 
CV1 Cờ vua 1 
CV2 Cờ vua 2 
CV3 Cờ vua 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Địa điểm giảng dạy 
ĐỊA ĐIỂM GIẢNG DẠY 

Sân CL 1 

Nhà tập luyện TDTT 

Sân CL 2 
Sân CL 3 
Sân CL 4 
Sân CL 5 
Sân CL 6 
Sân BC 1 

Sân bóng chuyền - Nhà tập luyện TDTT 

Sân BC 2 
Sân BC 3 
Sân BC 4 
Sân BC 5 
Sân BC 6 
Sân BC 7 
Sân BC 8 
Sân BC 9 
Sân BC 10 
Sân BĐ 1 Sân bóng lớn Trường ĐHCT 

 
 

Sân BĐ 1 
Sân BĐ 1 
Sân 1 Nhà TĐ TDTT  

Nhà thi đấu TDTT (mới) 

Sân 2 Nhà TĐ TDTT  
Sân 3 Nhà TĐ TDTT  
Sân 4 Nhà TĐ TDTT  
Sân 5 Nhà TĐ TDTT  
Sân 6 Nhà TĐ TDTT  
P.TD.NTĐ 
Sân ĐK 1 

Sân điền kinh, Nhà Thi đấu TDTT (mới) Sân ĐK 2 
Sân ĐK 3 
Bàn BB 1  

Nhà tập luyện TDTT Bàn BB 2 
Bàn BB 3 
Nhà TĐ võ 1 

Nhà thi đấu võ – Nhà tập luyện TDTT 
Nhà TĐ võ 1 
Sân BĐ 1 

Sân bóng đá cỏ mini ĐHCT, gần khoa KHCT Sân BĐ 2 
Sân BĐ 3 
HB Nam Long Hồ bơi Nam Long, địa chỉ: Khu nhà ở Nam Long, Khu đô thị 

Nam sông Cần Thơ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ (Qua cầu Hưng 
Lợi, đi đường Võ Nguyên Giáp vào Khu dân cư Nam Long, đối 
diện Trường Phổ thông Việt – Hoa). 

- Ghi chú: các HP Cờ vua học ở dãy B1… 


